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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai hỗ trợ các mô hình sinh kế ứng dụng khoa học công nghệ 

trong sản xuất kinh doanh và kết nối thị trường thuộc Dự án 8 trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình 

mục tiêu quốc gia; Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính 

về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT ngày 28/7/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội 

LHPN Việt Nam triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những 

vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Kế hoạch số 1243/KH-UBND 

ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh Điện Biên thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình 

đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc 

Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023.  

 Thực hiện Kế hoạch số 102/KH-BTV ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ 

Hội LHPN tỉnh về thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết 

những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong Chương trình Mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2023; Kế hoạch số 103/KH-BTV ngày 14/4/2023 

của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về triển khai các mô hình điểm, thực hiện và 

nhân rộng mô hình thuộc Dự án 8. 

Hội LHPN tỉnh được giao nhiệm vụ triển khai hỗ trợ các mô hình sinh kế 

ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh và kết nối thị trường để 

nâng cao quyền năng kinh tế cho các tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã có 

phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ trên địa bàn Dự án 8.  

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh triển khai một số nội dung hỗ trợ các mô hình 

sinh kế cụ thể như sau: 
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I. ĐỐI VỚI NGUỒN KINH PHÍ DỰ ÁN 8 TRIỂN KHAI THEO HƯỚNG 

DẪN CỦA HỘI LHPN VIỆT NAM 

1. Đối tượng hỗ trợ 

Các tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã có phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm 

chủ (1) ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh và kết nối thị trường. 

Lưu ý: Công ty cổ phần, Công ty TNHH, Công ty hợp danh, Doanh nghiệp tư 

nhân, hộ kinh doanh, cá nhân không thuộc đối tượng hỗ trợ trong hoạt động này. 

2. Nguyên tắc hỗ trợ  

Các nội dung trong đề xuất dự án được xây dựng từ hiện trạng, nhu cầu của đối 

tượng hỗ trợ phù hợp với định hướng phát triển ngành nghề tại địa phương đáp ứng 

các điều kiện tại mục 4 và nằm trong nội dung hỗ trợ tại mục 5 của thông báo này.  

Không chồng chéo nội dung hỗ trợ với các chương trình/dự án khác nhưng 

khuyến khích kết hợp lồng ghép nguồn vốn, nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình, 

dự án khác nhau (chi tiết tại phần II).  

3. Phương thức hỗ trợ 

Đối với các hợp tác xã: hỗ trợ thông qua hợp tác xã khi hợp tác với các hộ 

dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ. 

Đối với tổ hợp tác, tổ nhóm sinh kế: hỗ trợ thông qua người đại diện do cộng đồng 

lựa chọn thực hiện dự án do chính cộng đồng dân cư đề xuất và tổ chức thực hiện. 

4. Điều kiện hỗ trợ 

Các dự án hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh 

và kết nối thị trường phải đảm bảo tối thiểu 50% người tham gia dự án là đối 

tượng hỗ trợ trên địa bàn Dự án 8 (tại mục 8 của thông báo này). Trong đó ưu tiên 

nguồn lực hỗ trợ thực hiện dự án có trên 70% người dân tham gia dự án là đối 

tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, 

người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo. 

Tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã đã có sản phẩm thành hàng hóa muốn 

hỗ trợ ứng dụng công nghệ đạt các tiêu chuẩn chất lượng trong sản xuất, chế biến, 

bảo quản, nhãn mác hàng hóa và kết nối phân phối hàng hóa trên thị trường.  

Đề xuất dự án phải xác định được các tác động dự kiến, các chỉ tiêu đo lường 

tác động, kết quả về chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp cho phát 

triển kinh tế xã hội tại địa phương hàng năm và thời điểm kết thúc dự án; kế hoạch 

tiến độ và tổ chức thực hiện; xác định khả năng và tỷ lệ đối ứng của đơn vị, ngân 

sách dự kiến (đơn vị thụ hưởng bắt buộc phải có đối ứng theo tỷ lệ nhất định để 

thực hiện, duy trì bền vững mô hình).  

Ngoài những điều kiện trên, còn có các điều kiện riêng như sau: 

 
(1) Hợp tác xã có phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ gồm: Nữ quản lý, điều hành là Chủ tịch hoặc 

thành viên Hội đồng quản trị HTX, Giám đốc, Tổng Giám đốc HTX, thành viên Ban kiểm soát. 
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- Cộng đồng dân cư đề xuất dự án là nhóm hộ được UBND cấp xã xác nhận; 

tổ hợp tác thành lập tự nguyện theo quy định của pháp luật; nhóm hộ do các tổ 

chức chính trị - xã hội làm đại diện; nhóm hộ do Ban phát triển thôn làm đại diện 

hoặc nhóm hộ do người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. 

- Tổ, nhóm cộng đồng phải có thành viên có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi 

được UBND cấp xã xác nhận. 

- Hộ tham gia dự án sản xuất, dịch vụ phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở 

vật chất, lao động, tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án và cam kết đảm 

bảo phần đối ứng thực hiện dự án. 

5. Nội dung hỗ trợ (chi tiết có phụ lục 01 kèm theo) 

Đối với các hợp tác xã: Hỗ trợ 6 nội dung 

Đối với các tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác: Hỗ trợ 4 nội dung 

Cụ thể như sau:  

Stt Nội dung hỗ trợ Hợp tác xã 
Tổ nhóm sinh kế, 

tổ hợp tác 

1 Xây dựng thương hiệu x  

2 Đăng ký các tiêu chuẩn theo quy định x  

3 
Xây dựng truy xuất nguồn gốc và tập 

huấn về quản lý chất lượng 
x 

(Tập huấn về quản 

lý chất lượng) 

4 Hỗ trợ tham gia thương mại điện tử x x 
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Giới thiệu và hỗ trợ kết nối với các giải 

pháp dịch vụ logistics và thanh toán 

điện tử 

x x 

6 Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho tổ nhóm x x 

6. Mức hỗ trợ: Theo thực tế phát sinh, tối đa 100 triệu đồng/mô hình. 

- Đối với hợp tác xã: Hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng chi phí thực hiện 

một (01) dự án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 70% tổng chi phí thực 

hiện một (01) dự án trên địa bàn khó khăn.  

- Đối với tổ hợp tác, tổ nhóm sinh kế: Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng 

kinh phí thực hiện một (01) dự án trên địa bàn đặc biệt khó khăn; không quá 80% 

tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên địa bàn khó khăn. 

Định mức hỗ trợ cụ thể đối với một số nội dung như sau: 

- Hỗ trợ 75% chi phí thiết kế bao bì, nhãn mác, quảng cáo, xây dựng thương 

hiệu sản phẩm (mục c Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 55/2023/TT-BTC).  

- Hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, 

áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi (Khoản 5 

Điều 13 Thông tư số 55/2023/TT-BTC). 

7. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện mỗi dự án tối đa 2 năm. 
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8. Địa bàn triển khai: Các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban 

Dân tộc và các quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có); Các xã biên giới được xác 

định theo các văn bản của cấp có thẩm quyền. 

9. Nguồn kinh phí: Từ nguồn Dự án 8 giao cho Hội LHPN các cấp.  

10. Số lượng mô hình được hỗ trợ: từ 27 - 30 mô hình. 

11. Hồ sơ đề xuất (có mẫu kèm theo) 

Hồ sơ đăng ký của đơn vị thực hiện dự án ứng dụng khoa học công nghệ 

trong sản xuất kinh doanh và kết nối thị trường gồm: 

- Đối với các tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác: thực hiện theo mẫu 01 

- Đối với hợp tác xã: thực hiện theo mẫu 02.  

12. Thời gian, địa điểm, quy trình nhận hồ sơ đăng ký 

Ban điều hành Dự án 8 cấp huyện cử cán bộ cơ quan chuyên môn phù hợp 

phối hợp với Hội LHPN cấp xã hướng dẫn các tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp 

tác xã có nhu cầu hỗ trợ lập đề xuất dự án; rà soát đối tượng và hồ sơ, tham mưu 

trình UBND cấp xã xin ý kiến.  

Hội LHPN cấp huyện tổng hợp hồ sơ đề xuất dự án gửi về Ban Gia đình xã 

hội - kinh tế Hội LHPN tỉnh Điện Biên, số 825, tổ 5, phường Mường Thanh, thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trước ngày 05/9/2023.  

II. ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ LỒNG GHÉP TỪ 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA HOẶC CÁC DỰ ÁN KHÁC 

Triển khai theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, Nghị định số 38/2023/NĐ-

CP, Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND và các văn bản hướng dẫn hiện hành (nội 

dung do Hội LHPN thực hiện thì áp dụng đối tượng, điều kiện, nội dung hỗ trợ và 

mức hỗ trợ tại các mục: 1, 2, 4, 5, 6 của thông báo này).  

1. Đối tượng hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại mục 1 phần I. 

2. Nguyên tắc hỗ trợ  

Nguyên tắc chung thực hiện theo quy định tại mục 2 phần I.  

Ngoài ra còn có nguyên tắc riêng như sau:  

- Đối với các dự án được bố trí lồng ghép vốn từ nguồn chương trình MTQG 

khác hoặc các dự án/hoạt động khác thì phải xác định rõ tỷ lệ huy động, đóng góp 

vốn từng chương trình, dự án được lồng ghép.  

- Phải được thống nhất nội dung chi, định mức chi theo từng nội dung, hoạt 

động được lồng ghép. Thống nhất quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán vốn 

lồng ghép phù hợp với thực tế tại địa phương.  

- Mức hỗ trợ thực hiện theo định mức chi cao nhất theo quy định hiện hành. 

3. Phương thức hỗ trợ 
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Hỗ trợ theo chuỗi liên kết giá trị: hỗ trợ thông qua đơn vị chủ trì liên kết hợp 

tác với các đối tượng liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ 

theo chuỗi giá trị. 

Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: hỗ trợ thông qua người đại diện do 

cộng đồng lựa chọn thực hiện dự án do chính cộng đồng dân cư đề xuất và tổ chức 

thực hiện. 

4. Điều kiện hỗ trợ 

Điều kiện chung thực hiện theo quy định tại mục 4 phần I.  

Ngoài những điều kiện trên, còn có điều kiện riêng như sau: Hỗ trợ theo 

chuỗi liên kết giá trị (áp dụng với các hợp tác xã): Đơn vị chủ trì liên kết và các 

đối tượng liên kết phải có hợp đồng hoặc biên bản hợp tác về các nội dung như: 

đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu 

hoạch, sơ chế, chế biến, thu mua, tiêu thụ sản phẩm… 

5. Nội dung hỗ trợ (chi tiết có phụ lục 01 kèm theo) 

Nội dung hỗ trợ thực hiện theo quy định tại mục 5 phần I.  

6. Mức hỗ trợ 

- Hỗ trợ theo chuỗi liên kết giá trị (đối với hợp tác xã): Hỗ trợ tối đa không 

quá 80% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án liên kết trên địa bàn đặc biệt khó 

khăn; không quá 70% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án liên kết trên địa bàn 

khó khăn nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 3 tỷ đồng/01 dự án (trong đó nguồn 

kinh phí hỗ trợ của Hội LHPN các cấp theo thực tế phát sinh, tối đa 100 triệu 

đồng/mô hình). 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng (đối với tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác): 

Hỗ trợ tối đa không quá 95% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên địa bàn 

đặc biệt khó khăn; không quá 80% tổng kinh phí thực hiện một (01) dự án trên 

địa bàn khó khăn nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 1 tỷ đồng/01 dự án (trong đó 

nguồn kinh phí hỗ trợ của Hội LHPN các cấp theo thực tế phát sinh, tối đa 100 

triệu đồng/mô hình). 

7. Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện mỗi dự án tối đa 2 năm. 

8. Địa bàn triển khai: thực hiện theo quy định tại mục 8 phần I.  

9. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện Dự án 8 do Hội LHPN các cấp được 

giao và các nguồn kinh phí được UBND cấp huyện/xã bố trí lồng ghép vốn. 

10. Số lượng mô hình được hỗ trợ: dự kiến từ 5 - 7 mô hình. 

11. Hồ sơ đề xuất (có mẫu kèm theo) 

Hồ sơ đăng ký của đơn vị áp dụng theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND 

và các văn bản hướng dẫn hiện hành.  

- Đối với hợp tác xã: thực hiện theo mẫu 03, 04, 05, 06, 07.  

- Đối với các tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác: thực hiện theo mẫu 08, 09, 10, 11. 
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12. Thời gian, địa điểm, quy trình nhận hồ sơ đăng ký 

Ban điều hành Dự án 8 cấp huyện cử cán bộ cơ quan chuyên môn phù hợp 

phối hợp với Hội LHPN cấp xã hướng dẫn các tổ nhóm có nhu cầu hỗ trợ lập đề 

xuất dự án, rà soát đối tượng và hồ sơ, tham mưu trình UBND cấp xã xin ý kiến 

những dự án sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị, mô hình sản xuất cộng đồng được 

UBND cấp huyện/xã phê duyệt hoặc đưa vào quy hoạch trên địa bàn phù hợp tiêu 

chí và điều kiện hỗ trợ để lồng ghép các hoạt động từ Dự án 8.  

Hội LHPN cấp huyện là đầu mối tổng hợp và gửi hồ sơ đề xuất về Ban Gia đình 

xã hội - kinh tế, Hội LHPN tỉnh Điện Biên, số 825, tổ 5, phường Mường Thanh,     

thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên trước ngày 10/9/2023.  

Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Đỗ Thị Thúy Huyền - Chuyên viên Ban 

Gia đình xã hội - kinh tế, điện thoại 0215 3824 403. 

Nơi nhận: 

- TTr Hội LHPN tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp); 

- Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Tuyên giáo - CSPL (để đăng online); 

- Lưu: VT, Ban GĐXH-KT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ  CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Vừ Đào My 
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PHỤ LỤC 01  

CHI TIẾT NỘI DUNG HỖ TRỢ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  

TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾT NỐI THỊ TRƯỜNG 

1. Xây dựng thương hiệu gồm:  

- Nghiên cứu thị trường thị trường: Xác định mục tiêu nghiên cứu, phát triển 

kế hoạch nghiên cứu, thu thập thông tin, phân tích thông tin, minh họa dữ liệu và 

trình bày kết quả… 

- Xác định phân khúc thị trường mục tiêu: Lập kế hoạch, phân khúc thị 

trường, xác định đối tượng khách hàng, xây dựng chiến lược thị trường, thử 

nghiệm quảng cáo… 

- Thiết kế và đăng ký nhãn hiệu, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu: Thiết kế 

logo, tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở cục sở hữu trí tuệ, giao kết hợp 

đồng, soạn hồ sơ, nộp hồ sơ tại cục sở hữu trí tuệ, nhận kết quả thẩm định logo, 

kết quả thẩm định nội dung, cấp văn bằng. 

- Xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu: Phân tích khách hàng mục tiêu, thiết 

lập mục tiêu, lựa chọn slogan, lựa chọn kênh online marketing, thiết lập ngân sách. 

2. Đăng ký tiêu chuẩn gồm: Phối hợp lồng ghép nguồn lực trong hỗ trợ các 

đơn vị đăng ký các tiêu chuẩn cần thiết dành cho quản lý và người lao động, hỗ 

trợ hồ sơ xin cấp phép hoặc hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận. Phân tích các chỉ tiêu 

an toàn thực phẩm. 

- Tiêu chuẩn trong trồng trọt: Thực hành sản xuất nông nghiệp (VietGAP), 

chứng nhận hữu cơ PGS, chứng nhận hữu có EU, chứng nhận hữu cơ USDA... 

- Tiêu chuẩn trong chăn nuôi: Giấy chứng nhận chăn nuôi, chứng nhận 

VietGAP, chứng nhận hữu cơ EU, USDA... 

- Tiêu chuẩn thuộc cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm: Chứng nhận Vệ sinh 

an toàn thực phẩm, chứng nhận ISO 22000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực 

phẩm, tiêu chuẩn HACCP...  

- Tiêu chuẩn chung: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018. 

3. Truy xuất nguồn gốc và tập huấn quản lý chất lượng gồm:  

- Hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng thiết lập và quản lý hệ thống lưu trữ dữ 

liệu thông tin, hệ thống truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký mã số mã 

vạch tại cơ quan quản lý chuyên ngành, dán nhãn sản phẩm. 

- Tập huấn về cung cấp kiến thức quản lý chất lượng theo: TCVN ISO 

9001:2015; quản lý chất lượng VSATTP; quản lý sản xuất theo phương pháp 5S. 

4. Tham gia thương mại điện tử gồm: Lồng ghép các chương trình, nguồn 

vốn hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng đăng ký các gian hàng trên các sàn thương 

mại điện tử. Tổ chức tập huấn, hội thảo chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm 

bán hàng, vận hành quản lý các gian hàng điện tử nhằm quảng bá, xúc tiến thương 

mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. 
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5. Kết nối với các giải pháp dịch vụ kho bãi, vận chuyển và thanh toán 

điện tử gồm: Kết nối giữa bên vận tải hàng hóa với các đối tượng thụ hưởng có 

nhu cầu vận chuyển hàng hóa, tổ chức tập huấn/hội thảo về lợi ích và các dịch vụ 

của thanh toán điện tử phù hợp. 

6. Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật gồm: Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kỹ thuật 

sản xuất (tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; kỹ 

thuật sản xuất, chế biến thực phẩm, bảo quản nông sản…); chuyển giao, ứng dụng 

khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất và quản lý, chất 

lượng đồng bộ theo chuỗi.  
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